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UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM 

 

 

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 2020- 2021 

                    

Môn: NGỮ VĂN 7 

Tiết theo KHDH: 31,32- Thời gian làm bài: 90 phút 

 

 

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: 

1. Kiến thức: 
Kiểm tra những kiến thức đã học về phần Văn bản, Tiếng Việt và Tập làm 

văn trong chương trình Ngữ văn 7 từ đầu năm đến giữa HKI; 

2. Kĩ năng:  

Kiểm tra Sự vận dụng linh hoạt theo hướng tích hợp các kiến thức và kĩ 

năng của cả ba phân môn Văn học, Tiếng Việt và Tập làm văn của môn Ngữ văn 

trong một bài kiểm tra. 

3. Thái độ: 
- Tình yêu đối với các tác phẩm văn học  

- Có thái độ nghiêm túc khi làm bài kiểm tra.. 

4. Năng lực: Tư duy, ghi nhớ, liên hệ, phát triển ngôn ngữ, cảm thụ văn bản... 

 

II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 

     Cấp độ 
 

Nội dung 
Nhận biết 

Thông 
hiểu 

Vận 
dụng 

Vận 
dụng cao 

Cộng 

Văn bản  
Thơ Trung đại 

- Chép thuộc 
- PTBĐ 
- Thể loại 

Cảm nhận 
nội dung, 
nghệ thuật 
 

   

Số câu  
Số điểm      Tỉ lệ % 

Số câu: 1 
2,0 đ - 20% 

Số câu:1 
1,0đ – 10% 

  Số câu: 2 
3,0 điểm= 30%  

Tiếng Việt 
- Từ Hán Việt 

Xác định, 
phân loại từ 
 

Giải nghĩa 
từ  

   

Số câu  
Số điểm      Tỉ lệ % 

Số câu:1/2 
0,5đ - 5% 

Số câu:1/2 
0,5đ - 5% 

  Số câu:1 
1 điểm=10%  

Tập làm văn 
 

  Viết bài 
văn biểu 
cảm 

  

Số câu  
Số điểm      Tỉ lệ % 

  Số câu:1 
5đ – 50% 

 Số câu:1 
5đ -50%  

Liên hệ    Trách 
nhiệm với 
đất nước 

 

Số câu  
Số điểm      Tỉ lệ % 

   Số câu:1 
1đ –10% 

Số câu:1 
1đ - 10% 

Tổng số câu  
Tổng số điểm 
Tỉ lệ % 

Số câu: 1/1/2 
Số điểm: 2 

25% 

Số câu: 1/1/2 
Số điểm: 2 

15% 

Số câu: 2 
Số điểm: 6 

60 % 

Số câu: 6 
Số điểm: 10 

100% 
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UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM 

 

Mã đề: 701 

( Đề thi có 01trang) 

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 2020- 2021 

                    

Môn: NGỮ VĂN 

Tiết theo KHDH: 31,32- Thời gian: 90 phút 

 

 

PHẦN I. (5,0 điểm) 

 

1. Em hãy chép chính xác phần phiên âm và dịch thơ bài Sông núi nước Nam 

và chỉ rõ phương thức biểu đạt, thể loại của văn bản. 

2. Tìm và giải nghĩa từ ghép Hán Việt trong câu thơ “Tiệt nhiên định phận 

tại thiên thư” và cho biết đó là từ ghép Hán Việt đẳng lập hay chính phụ. 

3. Vì sao bài thơ Sông núi nước Nam được coi là bản tuyên ngôn đầu tiên 

của nước ta ? 

4. Qua tác phẩm vừa chép, em có suy nghĩ gì về trách nhiệm của thế hệ trẻ 

đối với đất nước trong thời đại ngày nay ? (Trình bày từ 5 đến 7 câu văn) 

 

PHẦN II. (5,0 điểm) 

Cảm nhận về người thân mà em yêu quý nhất. 

  

--------- Chúc các em làm bài tốt!---------- 
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UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM 

 

Mã đề: 701 

ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM 

MÔN NGỮ VĂN 7 

 

Tiết 31, 32 - Năm học 2020 – 2021 

 

Phần Câu Nội dung Điểm 

I. 1 HS đảm bảo các yêu cầu: 

- Chép chính xác phần phiên âm, dịch thơ 

- Nêu đúng phương thức biểu đạt, thể loại  

+ Chép thiếu (trừ 0,25đ mỗi câu) 

+ Viết sai từ, sai chính tả  (trừ 0,25đ/ 2 lỗi) 

 

1đ 

1 đ 

2 Bài thơ Sông núi nước Nam được coi là bản tuyên ngôn 

độc lập đầu tiên của dân tộc ta vì: 

- Tác phẩm khẳng định chủ quyền về lãnh thổ của đất 

nước  

- Nêu cao ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền trước mọi kẻ 

thù xâm lược. 

 

 

0,5 đ 

 

0,5 đ 

3 - Từ ghép Hán Việt: “Thiên thư”: Sách trời 

- “Thiên thư” là từ ghép Hán Việt chính phụ (yếu tố phụ 

đứng trước, yếu tố chính đứng sau) 

0,5đ 

0,5đ 

 

4 HS nêu quan điểm cá nhân về trách nhiệm của thế hệ trẻ: 

- “Thế hệ trẻ”:   

+ Là những con người thuộc lứa tuổi thanh niên, thiếu 

niên. Là lứa tuổi được học hành, được trang bị kiến thức 

và rèn luyện đạo đức, sức khỏe. 

+ Là những người chủ tương lai của đất nước, là động 

lực giúp cho xã hội phát triển 

Vai trò của thế hệ trẻ:  

+ Thế hệ trẻ cần ý thức được trách nhiệm của bản thân 

đối với sự phát triển của đất nước 

+ Học tập để trang bị tri thức, kĩ năng vững vàng hoàn 

thiện bản thân. 

+ Tham gia các hoạt động xã hội, cống hiến và xây dựng 

đất nước ngày càng phát triển. 

 

0,25đ 

 

 

 

 

0,25đ 

 

0,25đ 

0,25đ 
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II. *Hình thức:  

+ Đúng kiểu bài văn biểu cảm 

+ Đảm bảo bố cục 3 phần, có trình tự mạch lạc, liên kết  

+ Bài viết sạch đẹp, diễn đạt rõ ý, không mắc lỗi chính tả, 

ngữ pháp 

1đ 

* Nội dung:  

- Mở bài: Cảm nhận khái quát về người thân. 

- Thân bài: 

+ Những nét ấn tượng nhất về ngoại hình và tính cách của 

người thân. 

+ Ảnh hưởng của người đó tới cuộc sống của em và những 

thành viên khác trong gia đình. 

+ Gợi lại những kỉ niệm của em với người ấy. 

- Kết bài:  

+ Ấn tượng, cảm xúc của em đối với người thân. 

+ Liên hệ bản thân,  lời hứa 

 

0,5đ 

 

1 đ 

 

1 đ 

 

1 đ 

 

0,5đ 

 

TỔNG ĐIỂM: 10,0 

 

BAN GIÁM HIỆU 

 

 

 

 

Kiều Thị Hải 

TỔ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thắm 

NHÓM TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trần T. Phương Loan 

NGƯỜI RA ĐỀ 

 

 

 

 

Lê Thùy Vân 


